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Tóm tắt: Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (Khung CEFR) công bố năm 2001 và 

bản cập nhật năm 2018 (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors) có nhiều định hướng đặc biệt quan 

trọng cho hoạt động dạy và học ngoại ngữ nói chung ở các nước châu Âu và nhiều quốc gia khác trên 

thế giới. Dựa trên phân tích những khuyến nghị nêu trong Khung CEFR và dựa trên một số công trình 

nghiên cứu áp dụng chuyển ngữ chức năng/CNCN (language mediation) vào dạy và học ngoại ngữ của 

một số nhà nghiên cứu người Đức, bài viết tổng hợp một số loại hình bài tập luyện CNCN Nói trong 

dạy, học ngoại ngữ nói chung và dạy, học tiếng Đức nói riêng. Ngoài ra, bài viết cũng đề xuất một số 

loại hình bài tập CNCN Nói kết hợp các kỹ năng Nghe - Nhìn, Nghe và Đọc để nâng cao độ “nhanh 

nhạy” trong phản ứng ngôn ngữ cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Trường Đại học Ngoại 

ngữ (ĐHNN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).    

Từ khóa: Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (Khung CEFR), chuyển ngữ chức 

năng/CNCN (mediation), chuyển ngữ chức năng Nói (oral mediation), mục đích giao tiếp, sản sinh văn 

bản  

1. Đặt vấn đề 

Qua nghiên cứu một số tài liệu hướng dẫn dạy và học tiếng Đức, ví dụ tài liệu hướng 

dẫn dạy và học của Viện Goethe, Cơ quan giáo dục phổ thông Đức ở nước ngoài (Zentralstelle 

f. das Auslandsschulwesen/ZfA), chúng tôi nhận thấy các cơ quan chuyên môn và quản lý giáo 

dục Đức đặc biệt quan tâm đến kỹ năng “chuyển ngữ chức năng” (CNCN) trong dạy và học 

ngoại ngữ. “Chương trình khung dạy và học tiếng Đức bậc phổ thông ở nước ngoài” của ZfA 

(2009) đã có những mô tả tương đối chi tiết những yêu cầu cần đạt đối với các lĩnh vực Nghe, 

Nói, Đọc, Viết và CNCN trong dạy và học tiếng Đức dựa trên Khung tham chiếu chung châu 

Âu về ngôn ngữ (Khung CEFR) ban hành lần đầu tiên năm 2001. Chương trình khung này coi 

CNCN là một năng lực giao tiếp đặc biệt quan trọng bên cạnh những năng lực khác trong giáo 

dục ngoại ngữ.   

Ở Việt Nam, việc dạy và học các ngoại ngữ châu Âu về cơ bản là dựa vào Khung CEFR 

và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN) ban hành năm 2014 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Mặc dù vậy, theo quan sát của chúng tôi, trong lĩnh vực 

dạy và học tiếng Đức tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN, giáo viên vẫn chưa thực sự quan tâm đến 

năng lực CNCN cho sinh viên. Ngay cả KNLNNVN do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2014 cũng 

 
 Tác giả liên hệ 

  Email: hoaianle03@gmail.com 

mailto:hoaianle03@gmail.com


TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI, TẬP 39, SỐ 5 (2023) 46 

không có phần nào nói về kỹ năng này. Điều đó cho thấy KNLNNVN vẫn chưa thể hiện được  

hết thông điệp của những khuyến nghị trong Khung CEFR (Lê, 2022, tr. 110).   

Năm 2021, Bộ GD&ĐT chính thức ban hành Chương trình giáo dục trung học phổ thông 

ngoại ngữ 1 môn tiếng Đức. Chương trình này cũng chỉ quan tâm đến lĩnh vực như tiếp nhận 

(reception), sản sinh (production) và tương tác (interaction) ngôn ngữ, mà hoàn toàn bỏ qua 

những hoạt động tương tác ngôn ngữ và văn hóa tổng hợp là CNCN (Lê, 2022, tr. 111).   

Trong Chương trình dạy và học tiếng Đức dành cho lớp chuyên (ban hành chính thức 

ngày 26/08/2022), năng lực CNCN mới được đưa vào với lập luận là: “[…] nhiều kết quả nghiên 

cứu cho thấy ‘chuyển ngữ chức năng’ thực sự hiệu quả để rèn luyện năng lực tạo ngôn bản (text 

production) và tái tạo ngôn bản (text reproduction) trong giao tiếp liên ngữ và liên văn hóa cho 

học sinh […]”. Theo Reimann (2020, tr. 11), sau khi Khung CEFR chính thức công bố năm 

2001, tức là khoảng 22 năm nay, các nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý giáo dục của Đức đã 

rất quan tâm đến hoạt động CNCN trong dạy và học ngoại ngữ ở phổ thông vì họ nhận thấy 

những giá trị đặc biệt của năng lực này, đặc biệt là tính ứng dụng cao của nó trong hoạt động 

giao tiếp đa ngữ, đa văn hóa hiện nay (Lê, 2022, tr. 110-122).   

Trong bối cảnh năng lực CNCN chưa nhận được sự quan tâm thích đáng của giới nghiên 

cứu về phương pháp giảng dạy tiếng Đức và của các nhà quản lý giáo dục ở Việt Nam, bài viết 

này tiếp tục thảo luận về vai trò của CNCN trong dạy và học tiếng Đức. Vai trò của CNCN Viết 

đã được bàn thảo trong bài viết công bố năm 2022 (Lê, tr. 110-122), cho nên bài viết này sẽ tập 

trung vào những đề xuất gợi ý một số loại hình bài tập CNCN Nói nhằm tăng cường độ “nhanh 

nhạy” trong phản ứng ngôn ngữ cho sinh viên tiếng Đức. Trước hết xin làm rõ nội hàm khái 

niệm CNCN.     

2. Khái niệm “chuyển ngữ chức năng” trong dạy và học ngoại ngữ  

Trong tiếng Anh, để chỉ hoạt động “chuyển ngữ” như một năng lực thứ 5 bên cạnh 

những năng lực khác như Nói (hội thoại và độc thoại), Nghe, Đọc, Viết, các tác giả dùng thuật 

ngữ “mediation”. Để chỉ nội hàm này, trong tiếng Đức dùng thuật ngữ “Sprachmittlung”, một 

thuật ngữ có sẵn trong các công trình nghiên cứu về dịch thuật của các nhà khoa học Đức, ví 

dụ các công trình của các đại diện Trường phái Lý luận dịch thuật Leipzig (The Leipzig School 

of Translation Studies) như: Otto Kade, Gert Jäger và Albrecht Neubert (Sinner, 2013).  

Theo Khung CEFR (Council of Europe, 2001, tr. 87), hoạt động CNCN được định nghĩa 

như sau:  

“In mediating activities, the language user is not concerned to express his/her own 

meanings, but simply to act as an intermediary between interlocutors who are unable to 

understand each other directly – normally (but not exclusively) speakers of different languages. 

Examples of mediating activities include spoken interpretation and written translation as well 

as summarising and paraphrasing texts in the same language, when the language of the original 

text is not understandable to the intended recipient” (trong hoạt động CNCN, người sử dụng 

ngôn ngữ không chú tâm đến việc diễn đạt ý của chính mình mà đơn thuần chỉ là cầu nối trung 

gian giữa những người tham thoại không trực tiếp hiểu được nhau – thông thường (nhưng cũng 

không chỉ) là những người nói các ngôn ngữ khác nhau, ví dụ như hoạt động biên phiên dịch, 

hay tóm tắt và diễn giải văn bản trong cùng một ngôn ngữ trong trường hợp ngôn ngữ ở văn 

bản gốc không hiểu được đối với người tiếp nhận dự kiến). Như vậy, CNCN là hoạt động thực 

hiện chức năng trung gian, làm cầu nối hỗ trợ về ngôn ngữ cho các bên giao tiếp sử dụng các 

ngôn ngữ khác nhau hoặc là các hoạt động diễn đạt lại nội dung, tóm lược nội dung chính trong 
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cùng một ngôn ngữ. 

Theo Reimann (2014), cần phải giới hạn lại khái niệm CNCN để hoạt động này thực sự 

phát huy được hiệu quả trong giáo dục ngoại ngữ. CNCN trong giáo dục ngoại ngữ nói chung 

và trong dạy và học tiếng Đức nói riêng, không phải là hoạt động dịch thuật chuyên nghiệp, mà 

là hoạt động “hỗ trợ tương tác ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp hàng ngày” (Lê, 2022, 

tr. 112). Trong dạy và học ngoại ngữ, CNCN Viết chỉ bao gồm những hình thái biểu đạt ngôn 

ngữ như tóm lược văn bản bằng một ngôn ngữ khác, diễn đạt lại ý hiểu của mình bằng ngôn 

ngữ khác phục vụ mục đích cung cấp thông tin. Cũng theo hướng như vậy, CNCN Nói trong 

dạy và học ngoại ngữ không bao hàm “dịch nói chuyên nghiệp” như dịch ứng đoạn hoặc dịch 

đồng thời (dịch cabin) tại các hội thảo, hội nghị quan trọng, mà đây là hoạt động chuyển ngữ 

phục vụ giao tiếp giữa các bên trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.  

Kolb (2011, tr. 177-194), trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện 

rèn luyện CNCN trong giáo dục ngoại ngữ ở các trường phổ thông Đức, tổng kết như sau: 

CNCN trong dạy và học ngoại ngữ là hoạt động chuyển ngữ để tóm lược những nội dung chính 

một văn bản ngôn ngữ nguồn bằng một ngôn ngữ khác. Reimann (2020, tr. 11) cũng nhấn mạnh 

ý này. Theo ông, CNCN trong dạy và học ngoại ngữ là hoạt động tóm lược những nội dung 

chính bằng một ngôn ngữ khác trong những tình huống giao tiếp cụ thể, chủ yếu là những tình 

huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày như: hỗ trợ giao tiếp đa ngữ ở quầy lễ tân khách 

sạn, nhà nghỉ, giúp người khác, ví dụ giúp người thân trong gia đình hiểu được thông tin cơ bản 

về cách sử dụng thuốc viết bằng tiếng nước ngoài, trong quá trình giao tiếp với bác sĩ khi đi 

khám bệnh nước ngoài hoặc tại các bệnh viện quốc tế, v.v. (Lê, 2022, tr. 113). 

Rössler (2008, tr. 57) cũng có quan điểm tương tự như Kolb và Reimann: “CNCN trong 

dạy và học ngoại ngữ không phải là hoạt động rèn luyện kỹ năng dịch thuật chuyên nghiệp, mà 

chủ yếu rèn luyện cho người học biết cách tóm lược nội dung văn bản bằng một ngôn ngữ khác 

phù hợp với tình huống và đối tượng giao tiếp”. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng hướng 

tiếp cận của Kolb, Reimann và Rössler làm cơ sở đề xuất các loại hình bài tập CNCN Nói trong 

dạy và học ngoại ngữ để tăng cường tốc độ phản ứng ngôn ngữ cho sinh viên tiếng Đức, tức là 

chúng tôi chỉ quan tâm đến nội dung “dịch không chuyên” trong sơ đồ dưới đây (Schöpp, 2014, 

tr. 77) dù CNCN theo nghĩa rộng bao gồm cả dịch chuyên nghiệp:  

 
 Trong hoạt động dịch nói chuyên nghiệp (có tác giả dùng ‘phiên dịch’ để phân biệt với ‘dịch viết’/biên dịch), ví 

dụ của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), nhiều khi có 2 phiên dịch. Một người phụ trách dịch chuyên môn, tức 

là phiên dịch chuyên nghiệp. Một người đảm nhiệm việc chuyển ngữ cho những hoạt động khác ngoài chuyên 

môn như trao đổi bên lề hội nghị, trong giờ nghỉ, trong bữa ăn, đi mua bán, tham quan các nơi, khám chữa bệnh, 

v.v. Hoạt động chuyển ngữ mang tính “bên lề” này chính là nội hàm của hoạt động CNCN trong dạy và học ngoại 

ngữ (Lê, 2022, tr. 113).    
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3. Một số loại hình bài tập CNCN Nói trong dạy và học tiếng Đức 

Theo Khung CEFR, CNCN (mediation) được coi là các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ 

bên cạnh những hoạt động tiếp nhận (reception), tương tác (interaction), sản sinh (production) 

(Piccardo et al., 2011):   

 

Mục 4.4.4 chương 4 Khung CEFR bằng tiếng Đức (Goethe-Institut)2 tổng hợp những 

loại hình bài tập CNCN dạng bút ngữ và khẩu ngữ. Trong nhóm bài tập CNCN Nói, có những 

loại hình chính sau đây: 

- Dịch nói song song (trong các cuộc hội thảo, hội nghị, v.v.); 

- Dịch nói ứng đoạn (dịch các phát biểu chào mừng, diễn văn, v.v.); 

- Dịch nói trong các tình huống giao tiếp không yêu cầu quá cao về nghi thức (dịch nói 

phục vụ các hoạt động giao tiếp hàng ngày), ví dụ dịch nói: 

+ hướng dẫn khách du lịch đến thăm Việt Nam (chiều dịch: Việt-Đức); 

+ phục vụ các hoạt động tham quan, khám chữa bệnh, tìm hiểu cơ hội học tập, 

việc làm ở khu vực các quốc gia nói tiếng Đức, v.v. cho bạn bè, người thân, 

khách hàng, v.v. (chiều dịch: Đức-Việt); 

 
2 https://www.goethe.de/z/50/commeuro/40404.htm: truy cập 12:32 h ngày 10/07/2023. 

Chuyển ngữ chức năng

Dịch 

chuyên nghiệp

Nói Viết

Dịch không chuyên: 

lược ý

Nói Viết
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+ nội dung các biển báo, thực đơn, tờ rơi, thông báo ở các tòa nhà, công sở, v.v. 

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung vào những hoạt động CNCN Nói trong các 

tình huống giao tiếp thường nhật, không yêu cầu quá cao về nghi thức, mục đích là đưa CNCN 

vào trong giai đoạn học thực hành tiếng từ giai đoạn A1-B1 như một công cụ nâng cao tốc độ 

phản ứng ngôn ngữ3 cho sinh viên khi sản sinh văn bản, giúp rèn luyện năng lực nhận diện nội 

dung chính cho người học và từ đó, người học biết cách tóm lược ý chính một văn bản nguồn 

(ví dụ tiếng Việt) bằng tiếng Đức. Có nghĩa là, mục đích chính của những bài tập CNCN Nói 

trong bài viết này giúp sinh viên “nghe hoặc đọc” nhanh văn bản, nhận diện ý chính và tóm 

lược ý hiểu của mình bằng ngôn ngữ khác trong một khoảng thời gian hạn định4 (be pressed for 

time). Trong các bài tập luyện CNCN Nói, chúng tôi không yêu cầu sinh viên phải quan tâm 

đến chức năng “biểu cảm”, “giọng điệu”, “phong cách chức năng rất riêng” của tác giả văn bản 

nguồn, mà chỉ cần quan tâm đến nội dung thông báo, với mục đích tạo ra được một văn bản 

“trọng tin” (Lê, 2022, tr. 115).      

4. Một số bài CNCN Nói luyện phản ứng ngôn ngữ cho sinh viên tiếng Đức 

4.1. Hướng tiếp cận khi thiết kế các bài CNCN Nói luyện phản ứng ngôn ngữ 

Trong các kỳ thi quốc tế tiếng Đức, ví dụ kỳ thi của Viện Goethe, TELC (the European 

Language Certificates), ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch)5, ECL (European 

Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages), v.v., việc đánh giá tốc độ 

phản ứng ngôn ngữ của người học rất được chú trọng. Phần 1 bài thi nói trình độ B1 của Viện 

Goethe (Goethe Institut, 2015) yêu cầu hai thí sinh trò chuyện với nhau về một tình huống. 

Ngoài những tiêu chí đánh giá về nội dung, cách sử dụng từ ngữ, bố cục, còn có một tiêu chí 

đánh giá tốc độ phản ứng ngôn ngữ (reactions in the interaction). 

Trong các hoạt động rèn luyện năng lực hùng biện, diễn thuyết tại nhiều cơ sở đào tạo 

tại Đức, giới nghiên cứu về phương pháp giảng dạy đều rất chú ý đến tiêu chí đánh giá phản 

ứng ngôn ngữ trong giao tiếp. Wagner (2019, tr. 13-14), đưa ra nhiều tiêu chí đánh giá khả năng 

diễn thuyết. Ngoài những tiêu chí “hữu hình” (visible criteria), tức là những động tác có thể 

quan sát được, Wagner đặc biệt quan tâm đến những tiêu chí có thể nghe được (audible criteria), 

trong đó có tốc độ nói. Nếu tốc độ nói quá chậm, người nói dành quá nhiều thời gian để tìm từ, 

tìm ý, tìm cách diễn đạt thì sẽ làm đứt hoặc mất mạch dòng “ngữ lưu” (halting flow of speech). 

Trong nghiên cứu và giảng dạy dịch thuật chuyên nghiệp, Kutz (2010, tr. 218-219) đã 

 
3 Trong Hướng dẫn nội dung dạy học môn Tiếng Đức chuyên cấp trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT (2022, tr. 

5), nhóm biên soạn không đề cập gì đến “tốc độ phản ứng ngôn ngữ” khi tham gia giao tiếp: “[…] bằng cách sử 

dụng một ngôn ngữ khác ở dạng văn nói và văn viết, học sinh biểu đạt được những nội dung, ý định thông báo cốt 

lõi của các ngôn bản ở dạng văn nói và văn viết về những chủ đề quen thuộc để đạt được một mục đích nhất định, 

phù hợp với tình huống, bối cảnh và đối tượng giao tiếp. […]”. Theo chúng tôi, ngoài những yếu tố như nội dung, 

ngôn ngữ, v.v. thì yếu tố tốc độ trong giao tiếp khẩu ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp (ví dụ qua internet) đặc biệt quan 

trọng và phải trở thành một tiêu chí đánh giá kết quả CNCN Nói.  
4 Theo chúng tôi, những bài luyện phản ứng ngôn ngữ thông qua hoạt động CNCN Nói được thiết kế tốt và thực 

hiện đều đặn có thể giúp sinh viên dần cải thiện được “kỹ năng biểu đạt ý” đảm bảo về thời gian sau khi nghe 

(nghe-nhìn) hoặc sau khi đọc. Một điểm lưu ý là: chúng tôi không phát văn bản cho sinh viên đọc, mà chiếu một 

văn bản ngắn trên màn hình, sinh viên đọc một lượt và nói lại nội dung ý hiểu của mình (bằng tiếng Đức hoặc 

tiếng Việt trong một khoảng thời gian nhất định tùy độ khó của văn bản nguồn).   
5 Mặc dù có tên là “Chứng chỉ tiếng Đức của Áo”, nhưng chứng chỉ này có giá trị quốc tế tương đương với những 

chứng chỉ quốc tế khác như chứng chỉ của Viện Goethe, v.v. và do một nhóm chuyên trách bao gồm những chuyên 

gia của các nước nói tiếng Đức là Đức, Áo, Thụy Sĩ thống nhất biên soạn.     
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có những mô tả chi tiết về các năng lực liên quan đến dịch nói. Để đánh giá chất lượng dịch 

nói, ông nêu 10 tiêu chí, trong đó có tiêu chí số 10 là: “phản ứng nhanh và tức thời khi có những 

tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình tương tác giữa các bên”6. 

Reimann (2013, tr. 205) đề xuất một mô hình đánh giá năng lực CNCN trong dạy và 

học ngoại ngữ gồm 5 nhóm năng lực là:  

- Thực hiện được vai trò của người làm cầu nối về ngôn ngữ và văn hóa;  

- Năng lực giao tiếp liên và xuyên văn hóa (bao gồm cả năng lực dụng ngữ và năng 

lực giao tiếp phi ngôn từ); 

- Năng lực đồng cảm (empathy ability);  

- Năng lực “trung gian, hòa giải”7, đặc biệt trong những tình huống dẫn đến hiểu lầm, 

xung đột về văn hóa, quan điểm; 

- Phản ứng nhanh nhạy (spontaneity and fast reactions).   

Trong bài viết này, chúng tôi đặc biệt chú ý đến năng lực thứ 5 trong danh mục trên của 

Reimann, đó là: người học đưa ra được một phương án dịch bằng một ngôn ngữ khác trong 

khoảng thời gian 10 giây8 sau khi nghe nhìn hoặc đọc một thông điệp. Trong quá trình thiết kế 

những bài CNCN luyện phản ứng ngôn ngữ cho sinh viên tiếng Đức tại Trường ĐHNN, 

ĐHQGHN, chúng tôi đề xuất hướng tiếp cận như sau9:  

- Ngay từ giai đoạn đầu học tiếng Đức (trình độ A1)10, cần thiết kế những bài tập 

CNCN Nói đơn giản để sinh viên làm quen, coi CNCN là kỹ năng thứ 5 ngoài 4 kỹ 

năng khác là Nói, Nghe, Đọc, Viết. Nhưng để rèn luyện phản ứng ngôn ngữ cho sinh 

viên, nên tập trung chọn những văn bản ngắn, ở trình độ tương đương A2-B1 về 

những đề tài gần gũi, quen thuộc với người học. Khi đó, sinh viên đã có những nền 

tảng nhất định về ngôn ngữ sẽ thuận lợi hơn cho hoạt động rèn luyện phản ứng thông 

qua các bài tập CNCN Nói.  

- Theo quan điểm của chúng tôi, nên dành 10 phút đầu giờ để “khởi động” (dù là dạy 

 
6 Nguyên văn tiếng Đức: “Reaktionsschnelligkeit und spontane Reaktionen bei überraschenden Entwicklungen” 

(Kutz 2010, tr. 218-219.). Ý này của Kutz gợi cho chúng ta nhớ đến phản xạ vô cùng nhanh nhẹn và chính xác của 

những tay súng trong những bộ phim cao bồi kinh điển của Mỹ. Trong dịch nói cũng vậy: người dịch cần phải có 

một lượng từ vựng, cấu trúc luôn sẵn sàng trong đầu (active vocabulary) để sản sinh ra được những phát ngôn phù 

hợp trong một thời gian nhất định đảm bảo mạch giao tiếp diễn ra liên tục và đạt được mục đích đề ra (function/ 

purpose/ skopos/ aim of target text) theo tinh thần của Lý thuyết dịch chức năng Đức (Reiß & Vermeer 1984, 

1991).      
7 Đây cũng chính là quan điểm của Kolb (2011, tr. 177). Thuật ngữ “người trung gian, người hòa giải” (tiếng Đức 

dùng từ Vermittler hoặc Mittler, tương đương với từ tiếng Anh Mediator), không chỉ áp dụng cho những trường 

hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên, mà cũng là nhiệm vụ của người chuyển ngữ, đó là trên cơ sở những kỹ năng 

sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa, trên cơ sở phân tích tình huống, đối tượng giao tiếp, người chuyển ngữ giúp cho 

hai bên hiểu ý nhau, giúp duy trì giao tiếp giữa hai bên, tránh được những “bất đồng, hiểu lầm” trong giao tiếp (Lê 

2022, tr. 113). 
8 Theo nghiên cứu của Hayashi (2002, tr. 113-125), khoảng lặng trong giao tiếp (thời gian để ngẫm nghĩ) của 

người Nhật trung bình là 12 giây, của người Đức là 6 giây. Trên cơ sở này, chúng tôi tạm đưa ra khoảng thời gian 

dành cho người học nghĩ và sắp xếp ý là 10 giây.    
9 Một số ý tưởng phần này dựa vào bài viết về CNCN Viết của Lê (2022, tr. 110-122). 
10 Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về thời điểm khi nào nên bắt đầu luyện CNCN. Theo trao đổi với giáo sư Sinner 

(Viện Lý luận dịch và Ngôn ngữ học ứng dụng, Đại học Leipzig, Đức) thì sinh viên ở bậc A1, sau khi đã có một 

số vốn nhất định về từ ngữ, đã có thể bắt đầu làm quen với hoạt động này, ví dụ giải thích bằng tiếng nước ngoài 

cho khách du lịch một bảng thông báo bằng tiếng Việt khắp các tuyến phố ở Hà Nội như “cấm họp chợ”, “có bán 

xăng”, v.v. Đối với việc luyện phản ứng ngôn ngữ, chúng tôi đề xuất áp dụng các bài tập CNCN Nói đối với người 

học tiếng Đức từ bậc A2 theo Khung CEFR.     



TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI, TẬP 39, SỐ 5 (2023) 51 

thực hành tiếng hay các môn học khác11) bằng một bài tập CNCN Nói phù hợp với 

chủ đề bài học. Điều đó có thể mang lại những hiệu ứng tích cực đối với giờ học.  

- Để rèn luyện phản ứng ngôn ngữ cho sinh viên bằng các bài CNCN Nói, giáo viên 

có thể thực hiện CNCN theo hai chiều: từ tiếng Đức sang tiếng Việt và ngược lại.   

- Các tình huống giao tiếp của các bài luyện CNCN Nói (cũng như Viết) cố gắng càng 

“thật” càng tốt, gắn với những đề tài quen thuộc và sinh viên quan tâm.  

- Để đạt được những yếu tố về tốc độ phản ứng ngôn ngữ, chúng tôi khuyến nghị nên 

có những video ngắn (ví dụ tiktok) hoặc một văn bản ngắn biểu đạt một thông điệp 

trọn vẹn để sinh viên tóm lược văn bản (content summary) bằng một ngôn ngữ khác 

trong thời gian hạn định (không cho thời gian chuẩn bị). Có thể yêu cầu sinh viên 

khác diễn đạt khác ý của sinh viên nói trước đó. Như vậy, chỉ cần một văn bản nguồn, 

giáo viên có thể luyện cách diễn đạt ý bằng những cách khác nhau (paraphrase). Đây 

cũng là quan điểm của Lý thuyết dịch chức năng Đức: “Bản dịch là một phương án 

về thông điệp12 trong một ngôn ngữ và văn hóa đích đối với một phương án về thông 

điệp trong ngôn ngữ và văn hóa nguồn” (Reiß & Vermeer, 1991, tr. 96). 

- Khi luyện CNCN Nói, giáo viên cần đặc biệt chú ý đến bối cảnh giao tiếp và đối 

tượng giao tiếp. Có nghĩa là cần phải mô tả rõ ràng, ngắn gọn tình huống giao tiếp, 

mục đích giao tiếp cho hoạt động chuyển ngữ.   

- Trong quá trình rèn luyện kỹ năng CNCN Nói (cũng như Viết), chúng tôi đề xuất kết 

hợp giữa các hình thức truyền đạt thông điệp nguồn, cụ thể: 

NGHE -NHÌN 

(TIẾP NHẬN) 

ĐỌC HIỂU 

(TIẾP NHẬN) 

NGHE HIỂU 

(TIẾP NHẬN) 

 

 

 

CHUYỂN NGỮ NÓI 

 

 

 

CHUYỂN NGỮ NÓI 

 

 

 

CHUYỂN NGỮ NÓI 

Phần dưới đây trình bày một số ví dụ cụ thể về bài tập CNCN Nói giúp nâng cao độ 

nhanh nhạy trong phản ứng ngôn ngữ cho sinh viên với mục đích để giáo viên dạy tiếng Đức 

(dạy thực hành tiếng và có thể cả cho nhiều môn học khác) nắm nguyên tắc, từ đó sáng tạo ra 

những bài tập mới để tăng “sức bật ngôn ngữ” cho sinh viên.  

4.2. Chuyển ngữ biển báo ngắn, hài hước 

Như trình bày ở trên, để “kích thích” sinh viên chuyển ngữ sang tiếng Đức hoặc tiếng 

Việt, giáo viên cần chọn lựa những thông điệp nguồn với những cách dùng từ ngữ thú vị, dí 

dỏm, v.v. Ví dụ: 

 
11 Trong Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Đức và ngành Sư phạm Đức tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN, có 

nhiều môn học cung cấp kiến thức về văn hóa, về đất nước, con người các quốc gia nói tiếng Đức như: Giao tiếp 

liên văn hóa, Đất nước học Đức, Đất nước học Áo - Thụy Sĩ, Tìm hiểu Cộng đồng Châu Âu, v.v. Những môn học 

này còn có một mục đích nữa là tiếp tục giúp sinh viên nâng cao năng lực thực hành tiếng Đức. Trong phạm vi 

các môn học này, giảng viên có thể cân nhắc thực hiện các bài tập CNCN Nói và/hoặc Viết.    
12 “Dịch không phải là sự chuyển mã từ, chuyển mã câu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, mà là một hành 

động phức hợp để thông báo về một hành động khác, về một sự tình nguồn với những điều kiện mới về chức năng, 

văn hóa và ngôn ngữ” (Vermeer 1986 - dẫn theo Stolze 1997, tr. 200). 
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(Nguồn: Ví dụ của Bùi Linh Hà, Trần Thị Hạnh – Khoa NN&VH Đức) 

Mô tả nhiệm vụ CNCN Nói: Anh/chị dẫn một người bạn Đức tham quan khuôn viên 

Trường ĐHNN - ĐHQGHN và thấy tấm biển báo trên trước cửa khu dân cư B4. Anh/chị hãy 

nói bằng tiếng Đức cho người bạn Đức hiểu nội dung biển báo. 

Sau khi mô tả nhiệm vụ CNCN cho sinh viên, giáo viên chiếu biển báo trên cho tất cả 

sinh viên đọc và dành cho họ 10 giây để sắp xếp ý trong đầu và đưa ra phương án chuyển ngữ. 

Một điểm cần lưu ý ở đây là giáo viên cần ấn định rõ thời gian từ lúc chiếu biển báo cho sinh 

viên đọc cho đến khi sinh viên đưa ra phương án chuyển ngữ. Đặc biệt, sinh viên chỉ nhìn văn 

bản, nhớ nội hàm và không ghi chép ra giấy.  

Chúng tôi đã thử nghiệm áp dụng cách làm trên đối với 12 học viên đang học A2 tại 

một trung tâm tiếng Đức13 ở Hà Nội. Kết quả lần thử nghiệm thứ nhất cho thấy không có học 

viên nào đáp ứng được yêu cầu về thời gian. Một số học viên, do cố thể hiện máy móc tất cả 

các từ ngữ có trong biển báo, cho nên tốc độ rất chậm. Qua phỏng vấn, học viên chia sẻ là họ 

không đủ vốn từ cho nên không diễn đạt được, ví dụ, họ không biết từ “đổ” trong tiếng Đức, 

trong khi không nhất thiết phải có từ “đổ” bằng tiếng Đức vẫn có thể diễn đạt được ý trong tình 

huống trên. Việc thử nghiệm bài tập trên ở trung tâm tiếng Đức hoàn toàn có thể giúp giáo viên 

rút ra được những kinh nghiệm áp dụng cho việc dạy tiếng Đức tại trường đại học vì đầu ra của 

năng lực tiếng Đức cũng áp dụng theo Khung CEFR hoặc Khung Năng lực Ngoại ngữ dùng 

cho Việt Nam của Bộ GD&ĐT.   

Nếu có thời gian, giáo viên có thể yêu cầu sinh viên đưa ra 5 phương án chuyển ngữ 

khác nhau. Qua cách làm này, giáo viên vừa giúp sinh viên làm quen dần với việc nắm ý và 

luyện cách diễn đạt bằng cách khác. Đây cũng chính là cách để mở rộng vốn từ ngữ, cấu trúc 

cho sinh viên.  

 
13 Trong quá trình tư vấn về phương pháp dạy và học tiếng Đức cho một số trung tâm tiếng Đức tại Hà Nội, chúng 

tôi thấy đã có một số giáo viên dành thời gian biên soạn tài liệu bài tập chuyển ngữ theo từng bậc trình độ. Theo 

chúng tôi, cách làm này là sự chuẩn bị cần thiết để rèn luyện phản ứng ngôn ngữ trong dạy và học tiếng Đức, bởi 

vì muốn phản ứng đảm bảo yếu tố thời gian trong giao tiếp, người học phải có “cấu trúc, mẫu câu” phù hợp để có 

thể “bắn ra” (fire away) kịp thời. Nhiều giáo trình tiếng Đức như: Netzwerk neu, Linie 1, Berliner Platz, v.v. thậm 

chí đã soạn sẵn một số bài tập rèn luyện CNCN cho người học. Một số đồng nghiệp băn khoăn là việc sử dụng 

tiếng Việt trong các bài tập CNCN có thể cản trở việc tư duy bằng tiếng Đức đối với người học. Theo chúng tôi, 

điều đó không cản trở việc tư duy của người học vì việc tư duy bằng tiếng mẹ đẻ diễn ra một cách tự động trước 

khi biểu đạt một ý nào đó bằng tiếng Đức. Chính vì vậy, việc rèn luyện CNCN cho người học để hướng dẫn họ 

cách biểu đạt ý một cách phù hợp, chứ không phải “lắp ghép từ ngữ máy móc” khi diễn đạt đặc biệt quan trọng.  
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4.3. Chuyển ngữ lời thoại truyện cổ tích, tiếu lâm, v.v.  

Ví dụ: dùng bức tranh với thông điệp “Há miệng chờ sung” (Hải Minh, 2014), giáo viên 

có thể có một bài tập CNCN Nói rèn luyện “sức bật” ngôn ngữ cho sinh viên:  

 

Mô tả nhiệm vụ CNCN Nói: Anh/chị có một người bạn Đức đang học tiếng Việt và 

không hiểu rõ nghĩa của câu “há miệng chờ sung” trong bức tranh trên. Anh/chị hãy giải thích 

bằng tiếng Đức cho người bạn hiểu ý thành ngữ trên. 

Cách làm cũng tương tự như mô tả ở mục 4.2. Trong quá trình thử nghiệm đối với sinh 

viên trình độ tiếng B1-B2 tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức (NN & VH Đức), chúng tôi nhận 

thấy sinh viên cần nhiều hơn 10 giây để có thể biểu đạt được ý của câu ví dụ trên. Nhiều sinh 

viên “loay hoay” để tìm được từ “quả sung” trong tiếng Đức, trong khi để biểu đạt được ý câu 

này thì không nhất thiết phải dùng từ “quả sung”, mà chỉ cần dùng từ “hoa quả” hoặc dùng cách 

diễn đạt khác mà vẫn đảm bảo được mục đích giao tiếp, ví dụ diễn đạt theo hướng “không làm 

thì không có ăn”, “lười biếng thì không bao giờ thành công”, “người lười chỉ biết chờ đợi”, v.v. 

Ví dụ này cũng cho thấy vấn đề lớn nhất của sinh viên là họ chỉ nhìn vào mặt chữ và điều đó 

làm ảnh hưởng đến phản xạ.  

Hiện tượng trên cũng đã được đề cập đến trong ví dụ sau đây của Lê Hoài Ân (2021, tr. 

119):  

“[….] nếu để diễn đạt ý lời gọi cá của Tấm cho người bạn Đức nắm được nội dung thì 

có cần thiết phải cố tra cứu từ ‘cá bống’ hay không? ‘Cơm bạc, cơm vàng’ ở đây phải chăng 

chỉ là cơm ngon? ‘Cơm hẩm cháo hoa’ phải chăng là ngược lại? Khi biểu đạt ý của bài hát gọi 

cá bống ở trên bằng tiếng Đức, Ingrid Kondrková (Honzak et al. 1991, tr. 101) đề xuất rất đơn 

giản: cá bống = cá nhỏ; cơm vàng, cơm bạc = cơm ngon (good rice); cơm hẩm cháo hoa = 

cơm không ngon (bad rice), cụ thể: “Fischlein, Fischlein, komm zu mir, komm herbei, mein 

lieber Fisch, guten Reis, den bringe ich dir, doch vor schlechtem hüte dich!”14 

Ví dụ trên cũng cho thấy tầm quan trọng của việc đưa hoạt động CNCN Nói vào dạy và 

học tiếng Đức. Nếu làm đều đặn, người học sẽ hiểu rõ bản chất thực sự của việc chuyển ngữ,  

đó là biểu đạt ý bằng vốn từ ngữ của mình và từ đó sẽ làm cho họ “phóng khoáng” hơn, bớt cầu 

toàn hơn khi diễn đạt và lúc đó việc sản sinh ngôn ngữ có thể diễn ra nhanh hơn. Nếu không 

“thoát li” khỏi mặt chữ thì sinh viên không thể nào phản ứng nhanh trong vòng 10 giây được. 

Ví dụ cũng cho thấy bản chất của CNCN là tìm phương án biểu đạt đảm bảo mục đích giao tiếp. 

 
14 “Little fish, little fish, come to me, come here, my dear fish, good rice, I bring it to you, but beware of the bad 

rice” (dịch nghĩa sang tiếng Anh của Lê Hoài Ân).    
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Đây cũng là thông điệp của Lý thuyết dịch chức năng Đức (Reiß & Vermeer, 1991, tr. 96): 

“Bản dịch do mục đích dịch quyết định”. Ở ví dụ trên, mục đích dịch là giúp người bạn Đức 

hiểu được ý của câu văn, chứ không nhất thiết phải thể hiện “loại quả nào”15 dùng trong câu 

văn tiếng Việt. Nếu CNCN Nói được rèn luyện thường xuyên, sinh viên sẽ dần hình thành năng 

lực “lọc thông tin” và từ đó phản ứng ngôn ngữ sẽ nhanh hơn. 

4.4. Chuyển ngữ lời bài hát 

Như đã trình bày ở trên, giáo viên nên tìm những văn bản nguồn có nội dung dễ hiểu, 

ngắn, chủ đề hấp dẫn, gần gũi với sinh viên, ví dụ lời bài hát “Trốn tìm” của Đen Vâu (Trần, 

2021) dưới đây:  

 

Có một cái cây trong một cái vườn 

Trên những tán cây nở rộ những đóa hoa 

Có hai đứa nhóc đang chơi trốn tìm 

Tìm hoài tìm mãi nên quên lối về 

Mô tả nhiệm vụ CNCN Nói: Anh/chị có người bạn Đức đang học tiếng Việt và rất thích 

nhịp điệu bài hát “Trốn tìm” của Đen Vâu. Anh/chị giúp giải thích cho người bạn Đức hiểu ý 

của lời bài hát trên.  

Chúng tôi đã thử áp dụng bài tập trên với 10 học viên đang học B1 tiếng Đức tại một 

trung tâm tiếng Đức du học nghề ở Hà Nội với thời gian là 40 giây (10 giây đọc toàn bộ văn 

bản và 30 giây để họ diễn đạt ý bằng tiếng Đức và ghi âm vào điện thoại). 100% học viên không 

diễn đạt xong 4 ý bằng tiếng Đức trong thời gian đề ra. Học viên gặp khó khăn khi diễn đạt 

những từ ngữ như “tán cây”, “nở rộ”, “chơi trốn tìm”. Vì từ trước đến nay, học viên không được 

làm quen với hoạt động chuyển ngữ, cho nên khi đọc và thấy từ mới thì họ bị “sốc” và không 

đủ nhanh nhạy để đưa ra một phương án diễn đạt phù hợp. Nếu không có từ “tán cây” thì chỉ 

cần nói là “trên cây”, không biết cấu trúc “nở rộ” thì chỉ cần diễn đạt là “trên cây có/nhìn thấy/ 

xuất hiện…những bông hoa đẹp” hoặc nếu không có từ “chơi trốn tìm” thì chỉ cần diễn đạt là 

“bọn trẻ chơi với nhau trong vườn và quên giờ về nhà”, v.v. Quan trọng nhất ở đây là phản ứng 

ngôn ngữ trong thời gian nhất định và biểu đạt được những ý chính, không nhất thiết phải dùng 

 
15 Dù có biết từ “quả sung” trong tiếng Đức thì theo ý chúng tôi cũng không nên dùng từ đó trong ngữ cảnh trên 

vì nhiều người Đức có thể cũng không hình dung loại quả ấy như thế nào. Cho nên “quả sung” trong văn bản gốc 

nên biến thành quả khác dễ hiểu đối với người Đức. Ý ở đây là “tay quai miệng trễ”, cho nên có rất nhiều cách 

diễn đạt. Người học phải diễn đạt ý bằng vốn từ ngữ của mình thì mới đảm bảo được tiêu chí phản ứng nhanh 

trong giao tiếp.  
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đúng từ hoặc đúng kiểu diễn đạt của tác giả văn bản nguồn. Ví dụ này một lần nữa cho thấy 

tầm quan trọng đặc biệt của các bài tập CNCN (kết hợp Nói và Viết) trong dạy và học tiếng 

Đức. Vấn đề lớn nhất của người học có thể là họ chuyển tự máy móc, chứ không chuyển ý; họ 

chỉ nhìn vào mặt chữ (nhìn vào cấu trúc bề mặt), mà không quan tâm đến cái “định diễn đạt” 

(intention) ẩn bên trong mặt chữ. 

Trong quá trình luyện CNCN Nói cho sinh viên tiếng Đức tại Trường ĐHNN, 

ĐHQGHN, giáo viên có thể yêu cầu sinh viên đọc văn bản, sau đó viết ra giấy phương án 

chuyển ngữ trong thời gian nhất định. Cách làm này dễ làm và vẫn đánh giá được năng lực “sản 

sinh ngôn ngữ” của sinh viên. Điểm lưu ý ở đây là: kết hợp chuyển ngữ “lược ý” theo hướng 

Đức - Việt, Việt - Đức; kết hợp nghe hoặc nghe-nhìn ˃ sản sinh văn bản Nói/Viết; đọc ˃ sản 

sinh văn bản Nói/Viết để cho các dạng bài tập phong phú hơn. Quan trọng là giáo viên ấn định 

thời gian để đo được một cách tương đối “tốc độ” sản sinh ngôn ngữ của sinh viên.  

4.5. Chuyển ngữ danh ngôn, triết lý 

Danh ngôn, những câu nói triết lý, truyền cảm hứng của những người nổi tiếng hiện rất 

phong phú và dễ tiếp cận trên các mạng xã hội. Chúng thường ngắn gọn, súc tính và rất phù 

hợp để sinh viên rèn luyện kỹ năng sản sinh ngôn ngữ. Ví dụ câu nói sau đây của Lão Tử bằng 

tiếng Đức với nghĩa là: “Việc học như chèo thuyền ngược dòng. Nếu dừng chèo thì dòng nước 

sẽ đẩy bạn ngược trở lại” (Krieghofer, 2019). 

 

Giáo viên chiếu lên bảng cho sinh viên đọc văn bản nguồn (10 giây), sau đó che văn 

bản lại và yêu cầu sinh viên đưa ra một phương án theo cách hiểu của họ bằng tiếng Việt. Thời 

gian nghĩ để sắp xếp ý trong đầu khoảng 10 giây. Mới đầu, những bài tập này tạo áp lực tương 

đối lớn đối với sinh viên, nhưng “áp lực” cũng là cách “kích thích” sinh viên phản ứng nhanh 

nhẹn hơn nếu được luyện đều đặn, đặc biệt là qua đây giúp sinh viên biết cách đọc “lướt” (đọc 

quét) và lọc ý. Giáo viên che văn bản lại với mục đích “ép” sinh viên ghi nhớ ý thông qua “hình 

ảnh tri nhận” (scene) hình thành trong não bộ, giúp họ luyện cách “quên mặt chữ”, từ đó, họ 

quen dần với việc biểu đạt ý, chứ không phải biểu đạt nghĩa của từng từ cụ thể trong văn bản.  

Có thể tăng độ khó của bài tập dạng này bằng những bài tập chuyển ngữ từ tiếng Việt 

sang tiếng Đức, ví dụ lấy những câu nói truyền cảm hứng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thầy 

Giản Tư Trung, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, v.v. Đưa những câu nói nổi tiếng của các vị 

nêu trên vào bài học không những giúp luyện phản ứng ngôn ngữ, luyện chuyển ngữ, chọn ý, 

lọc từ mà còn mang đến cho sinh viên và cả bản thân giáo viên những thông điệp tích cực để 

họ tự nhìn lại bản thân, tự rút ra những thông điệp cho chính họ.   
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4.6. Chuyển ngữ nội dung video ngắn, tiktok hoặc podcast (nghe – chuyển ngữ)  

Phần trình bày ở trên đã giới thiệu những dạng bài tập chuyển ngữ có thể dùng để luyện 

phản ứng cho người học tiếng Đức nói chung và cho sinh viên tiếng Đức tại Trường ĐHNN, 

ĐHQGHN nói riêng theo hướng là người học nghe - nhìn văn bản nguồn hoặc đọc văn bản 

nguồn. Để tăng độ khó của dạng bài tập CNCN Nói nhằm tăng tốc độ phản ứng cho sinh viên, 

giáo viên có thể dùng những video ngắn, tiktok hoặc các tệp âm thanh ngắn, sau đó cho sinh 

viên nghe, chứ không đọc văn bản và nói lại một ý hiểu của họ. Điểm chú ý ở đây là cần ấn 

định thời gian16, ví dụ nghe xong sau 5 hoặc 10 giây, sinh viên phải đưa ra ngay phương án 

chuyển ngữ.  

Giáo viên có thể chuẩn bị 10 tiktok khác nhau và bật liên tiếp để tạo ra những “chuỗi 

phản ứng” liên tục trong giờ học theo chiều Đức - Việt, Việt - Đức. Giai đoạn đầu, sinh viên 

chưa quen, giáo viên có thể thực hiện các biến thể như nghe và nói lại theo chiều Việt - Việt, 

Đức - Việt, sau đó là các bài diễn đạt lại nội dung theo chiều Việt - Đức. Giáo viên cũng có thể 

dùng một văn bản nguồn (ví dụ tiếng Việt), sau đó một sinh viên diễn đạt ý hiểu bằng tiếng Việt 

(Việt - Việt), sinh viên khác diễn đạt lại ý theo chiều Việt - Đức, người khác nữa cũng biểu đạt 

lại ý theo chiều Việt - Đức, nhưng dùng những từ ngữ khác với sinh viên trước đó. Như vậy, 

chỉ cần một văn bản nguồn, giáo viên có thể yêu cầu 10 sinh viên liên tiếp đưa các phương án 

chuyển ngữ khác nhau.  

Giáo viên có thể thay đổi một chút để biến thể bài luyện nghe - chuyển ngữ Nói thành 

nghe - chuyển ngữ Viết. Ví dụ, sau khi sinh viên học xong chủ đề “Làm việc để làm gì?” trong 

sách thực hành tiếng, giáo viên có thể thu thập hoặc tự soạn một bài viết ngắn về chủ đề trên 

bằng tiếng Việt và đọc thật chậm17 cho sinh viên nghe từng câu một theo kiểu viết chính tả (mỗi 

câu có thể đọc chậm 3 lần). Nhiệm vụ của sinh viên là viết văn bản bằng tiếng Đức. Sau 3 lần 

đọc, họ phải hoàn thành một câu hoặc một ý. Dạng bài tập này nếu làm liên tục cũng luyện 

được cho sinh viên nghe (tiếng Việt) và viết tiếng Đức. Dưới đây là một ví dụ chúng tôi đã áp 

dụng đối với 10 học viên tiếng Đức B1+ tại một trung tâm ở Hà Nội: 

“Lúc còn trẻ, nhiều người được bảo rằng kiếm tiền là tất cả. Trưởng thành hơn, họ mới 

nhận ra câu nói này không hề sai chút nào. Khi còn trẻ, chúng ta thường coi nhẹ giá trị đồng 

tiền mà chỉ để tâm đến niềm vui của bản thân. Chỉ đến lúc cuộc đời dội vào ta vài gáo nước 

lạnh, chúng ta mới chịu tỉnh ngộ. […]” (Cersei, 2021).  

 Trong lớp học chúng tôi thử nghiệm, hầu hết học viên đều không viết được câu “Chỉ 

đến lúc cuộc đời dội vào ta vài gáo nước lạnh, chúng ta mới chịu tỉnh ngộ” vì họ không mạnh 

dạn diễn đạt theo hướng “chỉ đến khi gặp khó khăn về tài chính, họ mới biết là tiền quan trọng 

như thế nào”. Ví dụ này cũng cho thấy tầm quan trọng của dạng bài tập chuyển ngữ theo hướng 

người học luyện cách nhận biệt từ khóa, ý chính và biểu đạt ý trong một khoảng thời gian nhất 

định.  

 
16 Việc ấn định thời gian có thể nói là yếu tố quan trọng nhất vì đây là các bài tập luyện phản ứng. Ngoài ra, sinh 

viên sẽ học để bỏ dần tính “quá cầu toàn” trong diễn đạt khi thời gian không cho phép.   
17 Trước khi đọc chậm từng câu cho sinh viên viết, giáo viên đọc cả văn bản để sinh viên nắm được ý tổng thể của 

văn bản nguồn. Giai đoạn đầu, giáo viên nên đọc thật chậm, tách ra thành những ý ngắn để người học có nhiều 

thời gian hơn suy nghĩ và sản sinh văn bản. Chúng tôi cho rằng viết chính tả trong dạy và học ngoại ngữ cần phải 

được quan tâm hơn nữa. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều trung tâm dạy tiếng Đức chưa chú trọng đến hoạt động 

này, trong khi giới nghiên cứu phương pháp giảng dạy của Đức cho rằng viết chính tả đều đặn luyện cho người 

học nhiều kỹ năng quan trọng. Trong chương trình tiếng Việt dành cho bậc Tiểu học, những bài tập chính tả đóng 

một vai trò quan trọng. Viết chính tả không phải chỉ để luyện viết, mà chính là để ôn luyện từ vựng, cấu trúc, ngữ 

pháp, nghe hiểu. Nội dung này chúng tôi sẽ bàn sâu hơn trong một bài viết khác.              
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5. Thay cho lời kết và hướng nghiên cứu tiếp theo  

Phần trình bày ở các mục trên của bài viết cho thấy những điểm cơ bản sau đây:  

Để nâng cao tốc độ phản ứng ngôn ngữ cho người học tiếng Đức nói chung và sinh viên 

tiếng Đức tại Khoa NN & VH Đức, Trường ĐHNN, ĐHQGHN nói riêng, chúng tôi đề xuất 

nên thực hiện hoạt động CNCN Nói sau khi người học đã có A1. Khi đó, người học đã có những 

nền tảng nhất định về tiếng Đức và việc thực hiện các bài luyện CNCN Nói để nâng cao phản 

xạ ngôn ngữ sẽ trở nên hiệu quả hơn.  

Để thực sự tạo cảm hứng cho người học và cả giáo viên khi thực hiện CNCN Nói, cần 

cân nhắc những yếu tố sau khi thiết kế bài tập, ví dụ cân nhắc về loại hình, độ dài văn bản, tính 

gần gũi, quen thuộc về chủ đề, chiều chuyển ngữ, tình huống giao tiếp, v.v. Đặc biệt, vì đây là 

những bài luyện phản xạ, giáo viên cần miêu tả tình huống giao tiếp thật rõ và ấn định thời gian 

cụ thể.   

Để hoạt động CNCN Nói thực sự phát huy hiệu quả, giáo viên cần thực hiện đều đặn 

các dạng bài tập CNCN để tạo một thói quen “chuyển ngữ trong đầu” cho người học khi họ 

đọc, nghe một thông điệp nào đó trên các phương tiện truyền thông.   

Tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN, hoạt động CNCN Nói18 không chỉ nên thực hiện trong 

giai đoạn học thực hành tiếng, mà có thể áp dụng cho nhiều môn học khác nữa tùy chuẩn đầu 

ra của môn học để rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tóm lược văn bản và diễn đạt lại ý bằng vốn 

từ ngữ của bản thân.   

Những loại hình hoạt động CNCN Nói giới thiệu trong bài viết này chỉ mang tính chất 

gợi ý. Giáo viên dạy thực hành tiếng cần tìm hiểu thêm về cách thực hiện CNCN Nói và Viết 

trong dạy và học ngoại ngữ để có thể sáng tạo ra nhiều loại hình bài tập rèn luyện năng lực tiếng 

cho người học một cách hệ thống và bài bản19, đặc biệt là nên biên soạn những bài luyện CNCN 

Nói gắn với chủ đề trong giáo trình thực hành tiếng, gắn với tiến độ học tập để tránh hiện tượng 

đưa ra những bài tập chuyển ngữ “xa rời” thực tiễn, quá sức đối với người học và từ đó làm 

nhụt nhuệ khí học tập của họ.          
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Abstract: The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 2001 and 

the Companion Volume for the CEFR in 2018 (Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors) provide 

foreign language teachers with particularly important information for their lessons in Europe and in 

many countries around the world. Based on an analysis of the recommendations and suggestions 

presented in the CEFR and selected research works on language mediation in foreign language teaching 

by German scholars, the article will deal with the most important types of oral language mediation 

exercises in foreign language classes in general and in German classes in particular. In addition, several 

types of practice of oral language mediation are proposed in combination with other skills such as 

hearing, seeing, listening and reading, in order to improve the speed and quick wit of oral text production 

of students at the Faculty of German Language and Culture, VNU University of Languages and 

International Studies.  
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